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(Ngành Tài chính ngân hàng – Đợt 1 năm 2020) 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giáo viên 
hướng dẫn 

1 1611150029 Hoàng Văn Hiệp 20/04/1969 

TS Lê Hồng 
Huyên 

2 1611150030 Nguyễn Thị Huế 23/12/1986 

3 1611150031 Hà Thị Hảo 18/01/1986 

4 1611150032 Đinh Thị Hằng 26/03/1985 

5 1611150033 Nguyễn Thu Hằng 17/09/1986 

6 1611150034 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/03/1983 

7 1611150035 Đinh Văn Hiếu 08/02/1978 

8 1611150036 Trần Ngọc  Hiếu 04/06/1987 

ThS Nguyễn 
Văn Minh 

9 1611150037 Lường Văn  Hoàng 05/10/1987 

10 1611150038 Hà Văn  Học 06/12/1984 

11 1611150039 Lê Thị  Hồng 01/08/1985 

12 1611150040 Lò Thị Huế 12/04/1987 

13 1611150041 Lường Việt  Hùng 28/07/1998 

ThS Lê Quang 
Minh 

14 1611150042 Đinh Công Hòa 05/07/1984 

15 1611150043 Hà Văn  Kiên 08/03/1984 

16 1611150044 Lường Thị Lan 22/05/1988 

17 1611150045 Lường Văn  Lập 06/08/1993 

18 1611150046 Hà Thị Liêm 14/10/1988 

19 1611150047 Lê Trần Thùy Linh 02/08/1987 

ThS Bùi Thị 
Thu Huyền 

20 1611150048 Nguyễn Trung Lĩnh 21/08/1991 

21 1611150049 Nguyễn Thị Lương 10/10/1986 

22 1611150050 Hà Thị Nga 22/09/1983 

23 1611150051 Đinh Công Nghiệp 03/06/1991 

24 1611150052 Hà Thị Nhâm 20/05/1989 



25 1611150053 Mùi Thị Như 06/05/1991 

TS Phạm Ngọc 
Thắng 

26 1611150054 Vì Thị Phính 05/06/1990 

27 1611150055 Bàn Thị Phương 18/07/1991 

28 1611150056 Lường Thị Phượng 20/10/1984 

29 1611150057 Vì Văn Quyết 03/06/1983 

30 1611150058 Mong Văn Quý 15/09/1991 

 


